PHỤ LỤC 5
MẪU BÁO CÁO CỦA SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế)

	UBND TỈNH ……..
SỞ Y TẾ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………../......
	…….., ngày …… tháng ….. năm ……..


BÁO CÁO
Kết quả thanh, kiểm tra các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO

1. Nhân lực

	Nội dung 
	Số lượng 
	Ghi chú

	1. Tổng số cán bộ thanh tra 
	
	

	2. Trong đó cán bộ thanh tra hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn (HC, CP DCT, DK)
	
	


2. Công tác chỉ đạo

- Nêu các văn bản, hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn;

- Nêu các đơn vị tổ chức phối hợp thực hiện công tác thanh, kiểm tra HC, CP DCT, DK.

II. KẾT QUẢ THANH, KIỂM TRA

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh, sử dụng HC, CP DCT, DK trên địa bàn 

1.1. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

	STT
	Loại hình đơn vị
	Tổng số đơn vị
	Số đơn vị được thanh, kiểm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ % đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(5)
	(6)
	(7)

	1.
	Các đơn vị sản xuất 
	
	
	
	

	2.
	Các đơn vị kinh doanh 
	
	
	
	

	3.
	Các đơn vị sử dụng 
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


* Ghi chú: (7) = [(6)/(5)] x 100%

1.2. Các đơn vị sử dụng:

	STT
	Các loại hình cơ sở
	Số lượng
	Tên các hóa chất, chế phẩm đang sử dụng

	
	
	
	Diệt côn trùng
	Diệt khuẩn

	1.
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
	
	
	

	2.
	Trung tâm y tế huyện 
	
	
	

	3.
	Các bệnh viện tỉnh
	
	
	

	4.
	Các bệnh viện huyện 
	
	
	

	5.
	Các trạm y tế xã
	
	
	

	6.
	Các cơ sở phun dịch vụ 
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm 

2.1. Tổng hợp tình hình vi phạm 

	STT
	Loại hình đơn vị vi phạm
	Số đơn vị được thanh, kiểm tra
	Số đơn vị vi phạm
	Tỷ lệ % vi phạm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Đơn vị sản xuất 
	
	
	

	2.
	Đơn vị kinh doanh 
	
	
	

	3.
	Đơn vị sử dụng 
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


* Ghi chú: (5) = [(4)/(3)] x 100%

2.2. Các nội dung vi phạm chủ yếu:

	STT
	Các nội dung vi phạm 
	Số đơn vị được thanh, kiểm tra
	Số đơn vị vi phạm
	Tỷ lệ % vi phạm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1.
	Điều kiện sản xuất 
	
	
	

	2.
	Điều kiện kinh doanh 
	
	
	

	3.
	Nhãn, bao gói, vận chuyển, bảo quản
	
	
	

	4.
	Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành HC, CP DCT, DK được Bộ Y tế cấp nhưng đã quá hạn 
	
	
	

	5.
	Sản xuất, kinh doanh HC, CP DCT, DK chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam 
	
	
	

	6.
	Thực hiện Quảng cáo nhưng chưa được Bộ Y tế cấp giấy phép 
	
	
	

	7. 
	Kinh doanh HC, CP DCT, DK đã hết hạn sử dụng 
	
	
	

	8.
	Sản xuất kinh doanh HC, CP DCT, DK bị cấm sử dụng ở Việt Nam 
	
	
	

	9.
	Sử dụng sai liều lượng và mục đích ghi trên nhãn hóa chất, chế phẩm 
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


* Ghi chú: (5) = [(4)/(3)] x 100%

2.3. Xử lý vi phạm 

	Stt
	Các hình thức xử lý vi phạm
	Số đơn vị bị phạt
	Ghi chú

	1
	Phạt hành chính:

Phạt tiền đối với các trường hợp vi phạm 
	
	

	-
	Điều kiện sản xuất 
	
	

	-
	Điều kiện kinh doanh 
	
	

	-
	Nhãn mác, bao gói, vận chuyển bảo quản
	
	

	-
	Sản xuất, kinh doanh HC, CP DCT, DK chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam 
	
	

	-
	Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành HC, CP DCT, DK được Bộ Y tế cấp nhưng đã quá hạn
	
	

	-
	Thực hiện Quảng cáo nhưng chưa được Bộ Y tế cấp giấy phép 
	
	

	-
	Kinh doanh HC, CP DCT, DK đã hết hạn sử dụng 
	
	

	-
	Sử dụng không đúng liều lượng và mục đích ghi trên nhãn hóa chất, chế phẩm 
	
	

	2
	Phạt bổ sung:
	
	

	
	Lập biên bản, báo cáo Bộ Y tế xử lý vi phạm và rút số đăng ký lưu hành HC, CP:
	
	

	-
	Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành HC, CP DCT, DK được Bộ Y tế cấp nhưng đã quá hạn
	
	

	-
	Sản xuất, kinh doanh HC, CP, DCT, DK chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tại Việt Nam 
	
	

	-
	Thực hiện Quảng cáo nhưng chưa được Bộ Y tế cấp giấy phép 
	
	

	-
	Kinh doanh HC, CP DCT, DK đã hết hạn sử dụng 
	
	

	3
	Biện pháp khắc phục hậu quả
	
	

	3.1
	Tái chế đối với những sản phẩm không đúng quy định về bao gói, bảo quản và vận chuyển 
	
	

	3.2
	Buộc tiêu hủy đối với những sản phẩm gây hại tới sức khỏe con người 
	
	

	-
	Kinh doanh HC, CP DCT, DK đã hết hạn sử dụng.
	
	

	-
	Sản xuất, kinh doanh HC, CP DCT, DK bị cấm sử dụng ở Việt Nam 
	
	

	3.3
	Sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất đã ghi trên nhãn hóa chất, chế phẩm 
	
	

	4
	Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý 
	
	


III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ

Nêu những thuận lợi và khó khăn trong công tác tổ chức thực hiện việc thanh, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn tồn đọng.

	Nơi nhận:
- …
- …
- …
	GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
(Ký tên và đóng dấu)


